Ghi chú: 
KHẨN đề nghị Chủ nhóm, lớp, Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở (công lập và ngoài công lập) khẩn trương thực hiện báo cáo thống kê cuối năm học 2017-2018, đến nay đã hết hạn nhưng vẫn còn 132 nhóm, lớp; 34 trường mầm non; 13 trường tiểu học và 08 trường THCS chưa báo báo (đính kèm danh sách) Lưu ý trang nhân sự bổ sung cần nhập vào số liệu đánh giá CBQL-GV-NV cuối năm và trình độ tin học – ngoại ngữ .
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	Kỳ báo cáo cuối năm 2017-2018

	Tính đến 11 giờ ngày 25/5/2018

	STT
	Tên tỉnh
	Nộp báo cáo theo Biểu mẫu thống kê
	Nộp báo cáo Online
	Nộp cả 02 hình thức

	
	
	Nộp bản mềm
	Nộp bản Giấy
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	0

	 
	THCS
	 
	 
	 
	0

	1
	THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp
	 
	 
	0
	0

	2
	THCS Nguyễn Hiền
	 
	 
	0
	0

	3
	THCS Trần Hưng Đạo
	 
	 
	0
	0

	4
	THCS Nguyễn Trung Trực
	 
	 
	0
	0

	5
	THCS Phan Bội Châu
	 
	 
	0
	0

	6
	THCS Lương Thế Vinh
	 
	 
	0
	0

	7
	THCS Nguyễn An Ninh
	 
	 
	0
	0

	8
	THCS Hà Huy Tập
	 
	 
	0
	0

	 
	Tiểu học
	 
	 
	0
	0

	1
	Tiểu học Phạm Văn Chiêu
	 
	 
	0
	0

	2
	TH Quang Trung
	 
	 
	0
	0

	3
	TH Hà Huy Giáp
	 
	 
	0
	0

	4
	TH Nguyễn Du
	 
	 
	0
	0

	5
	TH Nguyễn Khuyến
	 
	 
	0
	0

	6
	TH Trần Văn Ơn
	 
	 
	0
	0

	7
	TH Nguyễn Văn Thệ
	 
	 
	0
	0

	8
	TH Hồ Văn Thanh
	 
	 
	0
	0

	9
	TH Kim Đồng
	 
	 
	0
	0

	10
	TH Võ Văn Tần
	 
	 
	0
	0

	11
	TH Trương Định
	 
	 
	0
	0

	12
	TH Lý Tự Trọng
	 
	 
	0
	0

	13
	TH Võ Thị Sáu
	 
	 
	0
	0

	 
	Mầm non
	 
	 
	0
	0

	1
	MN Khương Đức
	 
	 
	0
	0

	2
	Mn Con Đường Tuệ Đức
	 
	 
	0
	0

	3
	MN Ban Mai
	 
	 
	0
	0

	4
	MN Tường Vân
	 
	 
	0
	0

	5
	MN Hoài Anh
	 
	 
	0
	0

	6
	MN Sơn Ca 8
	 
	 
	0
	0

	7
	MN Xứ Thần Tiên
	 
	 
	0
	0

	8
	MN Đức Tài
	 
	 
	0
	0

	9
	MN Gấu Trắng
	 
	 
	0
	0

	10
	MN Sao Mai 2
	 
	 
	0
	0

	11
	MN Anh Đức
	 
	 
	0
	0

	12
	MN Việt Mỹ
	 
	 
	0
	0

	13
	MN Bình Minh
	 
	 
	0
	0

	14
	MN Sơn Ca 4
	 
	 
	0
	0

	15
	MN Vành Khuyên
	 
	 
	0
	0

	16
	MN Tuổi Ngọc
	 
	 
	0
	0

	17
	MN Hoàng Yến
	 
	 
	0
	0

	18
	MN Quang Trung
	 
	 
	0
	0

	19
	MN Phượng Hồng
	 
	 
	0
	0

	20
	MN Hoa Mai 2
	 
	 
	0
	0

	21
	MN Anh Đào
	 
	 
	0
	0

	22
	MN Hoàng Lan Anh
	 
	 
	0
	0

	23
	MN Mặt Trời Bé con 3
	 
	 
	0
	0

	24
	MN 19 tháng 5
	 
	 
	0
	0

	25
	MN Bảo Thư 2
	 
	 
	0
	0

	26
	MN Ánh Sao Mai
	 
	 
	0
	0

	27
	MN Ngôi Sao Nhí
	 
	 
	0
	0

	28
	MN Đức Quỳnh
	 
	 
	0
	0

	29
	MN Tây Mỹ
	 
	 
	0
	0

	30
	MN Duy Nhật Tân
	 
	 
	0
	0

	31
	Mn TÂn Á Châu
	 
	 
	0
	0

	32
	MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	 
	 
	0
	0

	33
	MN Hồng Lam
	 
	 
	0
	0

	34
	MN Bí Ngô
	 
	 
	0
	0

	 
	Nhóm trẻ ĐL
	 
	 
	0
	0

	1
	1 Tháng 6
	 
	 
	0
	0

	2
	Ái Nhi
	 
	 
	0
	0

	3
	Ánh Bình Minh
	 
	 
	0
	0

	4
	Anh Dũng
	 
	 
	0
	0

	5
	Anh Hương
	 
	 
	0
	0

	6
	Anh Huy
	 
	 
	0
	0

	7
	Anh Huy 2
	 
	 
	0
	0

	8
	Anh Kim Đồng
	 
	 
	0
	0

	9
	Ánh Mai
	 
	 
	0
	0

	10
	Ánh Mặt Trời
	 
	 
	0
	0

	11
	Ánh Sao
	 
	 
	0
	0

	12
	Ba By
	 
	 
	0
	0

	13
	Ba By 2
	 
	 
	0
	0

	14
	Bam Bi
	 
	 
	0
	0

	15
	Ban Mai Xanh
	 
	 
	0
	0

	16
	Bảo Ngọc
	 
	 
	0
	0

	17
	Bảo Thư
	 
	 
	0
	0

	18
	Bảo Tiên
	 
	 
	0
	0

	19
	Bé Hạnh Phúc
	 
	 
	0
	0

	20
	Bé Thơ
	 
	 
	0
	0

	21
	Bích Đình
	 
	 
	0
	0

	22
	Búp Măng Non
	 
	 
	0
	0

	23
	Chim Họa Mi
	 
	 
	0
	0

	24
	Cỏ Mùa Xuân
	 
	 
	0
	0

	25
	Dâu Tây
	 
	 
	0
	0

	26
	Đình Khánh
	 
	 
	0
	0

	27
	Do Re Mi
	 
	 
	0
	0

	28
	Đức Anh
	 
	 
	0
	0

	29
	Đức Hạnh
	 
	 
	0
	0

	30
	Fi Gô
	 
	 
	0
	0

	31
	Gấu Con
	 
	 
	0
	0

	32
	Hoa cúc
	 
	 
	0
	0

	33
	Hoa Hồng 5
	 
	 
	0
	0

	34
	Hoa Hồng Nhỏ
	 
	 
	0
	0

	35
	Hoa Hồng Nhung
	 
	 
	0
	0

	36
	Hoa Hướng Dương
	 
	 
	0
	0

	37
	Hoa Lan
	 
	 
	0
	0

	38
	Hoa Lư
	 
	 
	0
	0

	39
	Hoa Mai 1
	 
	 
	0
	0

	40
	Hoa Mặt Trời
	 
	 
	0
	0

	41
	Hoa Nắng
	 
	 
	0
	0

	42
	Hoa Ngọc Lan
	 
	 
	0
	0

	43
	Hoa Phượng
	 
	 
	0
	0

	44
	Hoa Sen 2
	 
	 
	0
	0

	45
	Hoa Sữa
	 
	 
	0
	0

	46
	Hoa Thủy Tiên
	 
	 
	0
	0

	47
	Hoa Trạng Nguyên
	 
	 
	0
	0

	48
	Hoàn Mỹ
	 
	 
	0
	0

	49
	Hoàng Anh 1
	 
	 
	0
	0

	50
	Hoàng Oanh
	 
	 
	0
	0

	51
	Hoàng Vy
	 
	 
	0
	0

	52
	Hồng Nguyên
	 
	 
	0
	0

	53
	Hướng Dương Xinh
	 
	 
	0
	0

	54
	Hương Hoa
	 
	 
	0
	0

	55
	Hưu Cao Cổ
	 
	 
	0
	0

	56
	Khai Trí
	 
	 
	0
	0

	57
	Khôi Nguyên
	 
	 
	0
	0

	58
	Kim Đồng
	 
	 
	0
	0

	59
	Lạc Hồng
	 
	 
	0
	0

	60
	Lạc Việt
	 
	 
	0
	0

	61
	Lan Anh
	 
	 
	0
	0

	62
	Lớp Mẫu Giáo Nắng Mai
	 
	 
	0
	0

	63
	Mai Phương
	 
	 
	0
	0

	64
	Mầm Xanh Việt
	 
	 
	0
	0

	65
	Măng Non
	 
	 
	0
	0

	66
	Mặt Trời Nhỏ
	 
	 
	0
	0

	67
	Mặt Trời Tí Hon
	 
	 
	0
	0

	68
	Mi Mi
	 
	 
	0
	0

	69
	Minh Anh
	 
	 
	0
	0

	70
	Minh Hiếu
	 
	 
	0
	0

	71
	Minh Trang
	 
	 
	0
	0

	72
	Minh Trí
	 
	 
	0
	0

	73
	Mỹ Đức
	 
	 
	0
	0

	74
	Mỹ Sài Gòn
	 
	 
	0
	0

	75
	Nai Vàng
	 
	 
	0
	0

	76
	Nai Vàng Nhỏ
	 
	 
	0
	0

	77
	Ngọc Chi
	 
	 
	0
	0

	78
	Ngôi nhà của bé
	 
	 
	0
	0

	79
	Ngôi Nhà Tuổi Thơ
	 
	 
	0
	0

	80
	Ngôi Sao
	 
	 
	0
	0

	81
	Ngôi Sao Nhỏ
	 
	 
	0
	0

	82
	Nhà Gấu Bộng
	 
	 
	0
	0

	83
	Nhân Ái
	 
	 
	0
	0

	84
	Nhật Minh
	 
	 
	0
	0

	85
	Nhật Tân
	 
	 
	0
	0

	86
	Nhật Tân 3
	 
	 
	0
	0

	87
	NT Úc Châu
	 
	 
	0
	0

	88
	Nụ Cười Trẻ Thơ
	 
	 
	0
	0

	89
	Phúc Lộc
	 
	 
	0
	0

	90
	Phương Anh
	 
	 
	0
	0

	91
	Phương Đông
	 
	 
	0
	0

	92
	Phương Đông 1
	 
	 
	0
	0

	93
	Phương Mai
	 
	 
	0
	0

	94
	Phương Ngọc
	 
	 
	0
	0

	95
	Quang Vinh
	 
	 
	0
	0

	96
	Quốc Bảo
	 
	 
	0
	0

	97
	Quỳnh Mai
	 
	 
	0
	0

	98
	Sao Việt
	 
	 
	0
	0

	99
	Sen Việt
	 
	 
	0
	0

	100
	Sinh Đôi
	 
	 
	0
	0

	101
	Su Hào
	 
	 
	0
	0

	102
	Sương Mai
	 
	 
	0
	0

	103
	Tài Năng Việt
	 
	 
	0
	0

	104
	Tân Chánh Hiệp
	 
	 
	0
	0

	105
	Tấn Lộc
	 
	 
	0
	0

	106
	Tấn Lộc 1
	 
	 
	0
	0

	107
	Thái Sơn
	 
	 
	0
	0

	108
	Thanh Thanh
	 
	 
	0
	0

	109
	Thiên Ấn 1
	 
	 
	0
	0

	110
	Thiên Đức
	 
	 
	0
	0

	111
	Thiên Hy
	 
	 
	0
	0

	112
	Thiên Kim
	 
	 
	0
	0

	113
	Thiên Kim 2
	 
	 
	0
	0

	114
	Thiên Lộc
	 
	 
	0
	0

	115
	Thiên Nga
	 
	 
	0
	0

	116
	Thiên Tài Nhò
	 
	 
	0
	0

	117
	THÙY DƯƠNG
	 
	 
	0
	0

	118
	Toàn Tâm
	 
	 
	0
	0

	119
	Trân Châu 1
	 
	 
	0
	0

	120
	Trang Thơ
	 
	 
	0
	0

	121
	Tuổi Hồng
	 
	 
	0
	0

	122
	Tuổi Thần Tiên
	 
	 
	0
	0

	123
	Tuổi Thơ Việt
	 
	 
	0
	0

	124
	Tuổi Tiên
	 
	 
	0
	0

	125
	Tuổi Xanh
	 
	 
	0
	0

	126
	Vĩnh Thượng
	 
	 
	0
	0

	127
	Vườn Họa Mi
	 
	 
	0
	0

	128
	Vườn Nắng Mai
	 
	 
	0
	0

	129
	Vườn Sóc
	 
	 
	0
	0

	130
	Vườn Trẻ Thơ
	 
	 
	0
	0

	131
	XuÂn Sang
	 
	 
	0
	0

	132
	Xuân Xanh 2
	 
	 
	0
	0



